
BỢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2021/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 202 ỉ

THÔNG T ư  
Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Căn cứ Luật Tiêu chuần và Quy chuán kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bo sung một so điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 
20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định sổ  95/2017/NĐ-CP ngày 16 thảng 8 năm 2017 của Chỉnh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;

Căn cứ  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chi tiết thỉ hành một so điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuắn kỹ 
thuật và Nghị định số 78/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 nâm 2018 của Chính phù  
sửa đổi, bo sung một số  điều cùa Nghị định số I27/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuân kỹ thuật;

Theo đề nghị của Tồng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuần Đo lường Chất ỉucxng 
và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định chi tiết 
xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết lập kế hoạch, xây dựng, thấm định, công bố 

tiêu chuẩn quốc gia; áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 
khu vực và tiêu chuân nước ngoài; xây dựng, công bô tiêu chuân cơ sở.

Điều 2. Đoi tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nuớc, tổ chức, cá nhân liên quan 

trong quá trình lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuần quốc gia; 
áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuấn quốc tế, tiêu chuẳn khu vực, tiêu chuẩn 
nước ngoài; xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:



1. Tiêu chuan quốc gia là tiêu chuẩn do Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ tô chức xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ thâm định, công bố theo trình tự, 
thủ tục quy định. Tiêu chuẩn quốc gia viết tắt là TCVN;

2. Lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia là hai hoặc nhiều nhóm đối tượng tiêu chuẩn 
quôc gia liên quan với nhau trong một ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 
8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (sau đâỵ viết tắt ỉà Nghị định số 127/2007/NĐ-CP) 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nậhị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP (sau đây viểt tắt là Nghị định số 78/2018/NĐ-CP).

Lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia được xác định theo khung phân loại quốc tế về 
tiêu chuẩn (ICS) của Tồ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO);

3. Chắp nhận tiêu chuấn quốc tế, tiêu chuấn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước 
ngoài thành tiêu chuân quốc gia là việc công bố một tiêu chuẩn quốc gia có nội 
dung hoàn toàn tương đương hoặc tương đương có sửa đồi so với nội dung của 
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài;

4. Tiêu chuẩn CỊUOC té là tiêu chuân do một tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 
hoặc tồ chức quốc tế có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn công bố;

5. Tiêu chuẩn khu vực là tiêu chuẩn do tồ chức tiêu chuẩn hóa khu vực hoặc 
tổ chức khu vực có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn công bố;

6. Tiêu chuẩn nước ngoài là tiêu chuẩn do tố chức tiêu chuẩn quốc gia của 
nước ngoài hoặc tô chức nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuần (hiệp 
hội nghề nghiệp, viện nghiên cứu chuyên ngành...) công bố;

7. Tiêu chuẩn cơ sở  là tiêu chuẩn do tồ chức kinh tế, tồ chức xã hội - nghề 
nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công bố đề áp dụng cho các hoạt 
động trong phạm vi của tồ chức đó. Tiêu chuẩn cơ sở viết tắt là TCCS;

8. Ảp dụng tiêu chuân là sử dụng tiêu chuẩn trong hoạt động quản lý, sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và trong các 
hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Chương II 
XÂY DựNG  TIÊU CHUẤN QƯỐC GIA

Điều 4. Lập, phe duyệt kế hoạch 5 năm và hằng năm xây dụng TCVN
1. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành, tồ chức liên quan lập, phê duyệt kế hoạch 5 năm, kế hoạch hằng năm 
xay dựng TCVN.

a) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối của Bộ 
Khoa học và Công nghệ tồ chức phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện 
lập dự thảo kế hoạch 5 năm, kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN.
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b) Kế hoạch 5 năm xây dựng TCVN phù họp với chiến lược, chương trình 
quôc gia, chiên lược phát triên ngành đă được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu phát 
triên sản xuât, kinh doanh, yêu câu quàn lý nhà nước, hội nhập quốc tế; phù hợp 
với trình độ phát triển khoa học và cồng nghệ quốc gia.

c) Kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN phù hợp với kế hoạch 5 năm. K Ì 
hoạch hăng năm bao gồm các nội dung xây dựng mới, sửa đổi, bồ sung, thay thế, 
huý bò TCVN.

2. Ké hoạch 5 năm xây dựng TCVN

Nội dung kế hoạch 5 năm xây dựng TCVN bao gồm: lĩnh vực, đối tượng cụ 
thề cần xây dựng TCVN; loại tiêu chuẩn; số lượng TCVN cần xây dựng; thời gian 
thực hiện; nguồn kinh phí và kinh phí dự kiến.

Lập, phê duyệt, điều chỉnh, bồ sung kế hoạch 5 năm xây dựng TCVN thực 
hiện theo trình tự sau đây:

a) Lập dự thảo kế hoạch 5 năm

a l)  Quý II năm cuối của kỳ kế hoạch 5 năm, các bộ, ngành tồ chức lặp và 
gửi dự kiên kê hoạch xây dựng TCVN thuộc lĩnh vực chuyên ngành của mình (sau 
đây viết tắt là dự kiến kế hoạch xây dựng TCVN chuyên ngành) cho 5 năm tiếp 
theo kèm theo bản thuyết minh đến Bộ Khoa học và Công nghệ, đầu mối tiếp nhận 
là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để xem xét, tổng hợp.

Dự kiến kế hoạch 5 năm xây dựng TCVN chuyên ngành và thuyết minh thực 
hiện theo quy định tại Phụ lục ĩ ban hành kèm theo Thông tư này.

a2) Căn cứ quy hoạch tổng thề, quy hoạch ngành quốc gia đã được phê 
duyệt, Tồng cục Tiêu chuân Đo lường Chất lượng lập dự thảo kế hoạch 5 năm 
xây dựng TCVN trên cơ sở dự kiến kế hoạch xây dựng TCVN chuyên ngành của 
các bộ, ngành;

b) Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch 5 năm
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ sau:
b l)  Gửi dự tháo kế hoạch 5 năm xây dựng TCVN đến các bộ, ngành, tồ chức 

có liên quan để lấy ý kiến; thông báo trên cồng  thông tin điện từ của Bộ Khoa 
học và Công nghệ, cổ n g  thông tin điện tử của Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng để lấy ý kiến rộng rãi. Thời gian lấy ý kiến dự thảo ít nhất 30 (ba 
mươi) ngày, kề từ ngày dự thảo dược đăng trên cổng thông tin điện từ;

b2) Tống hợp, xử lý các ý kiến góp ý cho dự thảo;
b3) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tố chức liên quan hoàn chỉnh dự 

thào và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Phê duyệt kế hoạch 5 năm
Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ tồ chức xem xét, phê duyệt kế hoạch 

5 năm xây dựng TCVN. Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kế hoạch đã được 
phê duyệt đến các bộ, ngành, tồ chức liên quan và công khai trên cổng  thông tin 
điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, cồng  thông tin điện tử của Tống cục Tiêu
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chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ  ngày kể hoạch 
được phê duyệt;

d) Điều chinh, bồ sung kế hoạch

d l)  Ke hoạch 5 năm xây dựng TCVN điều chinh, bổ sung theo đề nghị của 
các bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

d2) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 5 năm thực hiện theo trình tự quy định tại 
các điểm a, b, c khoản 2 Điều này.

3. Kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN

Nội dung của kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN bao gồm: tên TCVN 
cần xây dựng sắp xếp theo lĩnh vực tiêu chuẩn; tên tồ chức biên soạn dự thảo; 
thời gian thực hiện; phương thức xây dựng dự thảo (chấp nhận tiêu chuẩn quốc 
tê; xây dựng mới; sửa đôi, bô sung; nêu rõ tên và sô hiệu tiêu chuẩn, tài liệu 
làm căn cứ xây dựng); kinh phí dự kiến và nguồn kinh phí; cơ quan, tồ chức, 
cá nhân đê nghị xây dựng tiêu chuân; dự kiến ban kỹ thuật TCVN cần lấy ý 
kiến góp ý.

Lập, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, bồ sung kế hoạch hằng năm xây 
dựng TCVN thực hiện theo trinh tự sau đây:

a) Lập dự thảo kế hoạch hằng năm

a l)  Quý II hằng năm, căn cứ vào kế hoạch 5 năm xây dựng TCVN, nhu 
câu xây dựng, sửa đồi, bồ sung, thay thế TCVN, kết quả rà soát định kỳ TCVN, 
các bộ quản lý ngành, lĩnh vực gửi dự kiên kế hoạch xây dựng TCVN cho năm 
sau kèm theo dự án xây dựng TCVN cho từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng 
tiêu chuẩn cụ thề đến Bộ Khoa học và Công nghệ, đầu mối tiếp nhận là Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Dự kiến kế hoạch xây dựng TCVN cho năm sau thực hiện theo quy định tại 
Mục 1 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Dự án xây dựng TCVN thực hiện theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Thông tư này.

a2) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức xem xét các dự án 
xây dựng TCVN với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, tổ chức liên quan và 
lập dự thảo kê hoạch xây dựng TCVN cho năm sau theo quy định tại Mục 2 Phụ 
lục II và thuyêt minh kế hoạch hàng năm xây dựng TCVN theo quy định tại Mục 
3 Phụ lục lĩ ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hằng năm
Tống cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ:

b l)  Gửi dự thảo kế hoạch hằng năm đến các bộ, ngành, tổ chức liên quan; 
thông báo trên cồng  thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, cống  thông 
tin điện tử của Tống cục Tiêu chuấn Đo lường Chất lượng để lấy ý kiến. Thời gian 
lấy ý kiến về dự thảo là 30 (ba mươi) ngày, kể tử ngày dự thảo được đăng trên 
cồng thông tin điện tử;
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b2) Tồng hợp, xử lý các ý kiến góp ý cho dự thào kế hoạch;

b3) Chủ trì, phối họp với các bộ, ngành, tổ chức liên quan hoàn chỉnh dự 
thảo và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Phê duyệt kế hoạch hằng năm

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt kế hoạch hằng 
năm xây dựng TCVN trong đầu Quý IV của năm trước năm kế hoạch. Bộ Khoa 
học và Công nghệ thông báo kế hoạch đă được phê duyệt đến các bộ, ngành và 
công khai trên Công thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, cồng  thông 
tin điện từ của Tồng cục Tiêu chuấn Đo lường Chất lượng trong thời hạn 15 (mươi 
lăm) ngày, kề từ  ngày kế hoạch được phê duyệt;

d) Thực hiện kế hoạch hằng năm

d 1) Căn cứ vào kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN đã được phê duyệt, Bộ 
trường, Thủ trường cơ quan ngang bộ tô chức việc thực hiện kế hoạch.

d2) Định kỳ sáu tháng, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
các bộ, cơ quan ngang bộ thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình 
và kêt quả thực hiện kê hoạch. Tông cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ 
quan đầu mối tiếp nhận và tồng hợp trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

d3) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện theo dõi, đồn đốc 
kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN; tồng họp, báo cáo Bộ Khoa học và Công 
nghệ vê tình hình và kêt quả thực hiện kê hoạch; hướng dần nghiệp vụ xây dựng 
tiêu chuân; tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo TCVN do các bộ, cơ quan 
ngang bộ chủ trì;

đ) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hằng năm

đ l)  Kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN điều chỉnh, bổ sung theo đề nghị 
bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức liên quan.

đ2) Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định điều chỉnh về tiến độ, phương 
thức xây dựng, rút khỏi, bổ sung và gia hạn vào kế hoạch hằng năm xây dựng 
TCVN.

đ3) Trình tự điều chỉnh, bồ sung kế hoạch xây dựng TCVN thực hiện như sau:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức liên quan gửi đề nghị điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN bàng văn bản đến Bộ Khoa học và 
Công nghệ trước ngày 01 tháng 10 hằng năm, đầu mối tiếp nhận là Tồng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất ỉượng;

- Xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hằng năm trên cơ sở kế hoạch chính 
thức xây dựng TCVN hằng năm;

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tô chức xem xét các đề nghị 
điều chinh, bổ sung kế hoạch trên cơ sở kế hoạch chính thức xây dựng TCVN 
hăng năm; tống họp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định; 
thông báo việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đến các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ 
chức liên quan và cồng khai trên Công thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công



nghệ, Cống thông tin điện tử  của Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

đ4) Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu cấp thiết của quản lý nhà nước hoặc nhu 
cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, trình tự, thù tục điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch xây dựng TCVN thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ.

Điều 5. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và công bố TCVN
1. Trình tự, thủ tục xây dựng, thấm định, công bố TCVN do các bộ, cơ quan 

ngang bộ tô chức xây dựng (không bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ), thực 
hiện theo các bước như sau:

a) Bước 1: thành lập ban biên soạn hoặc tổ biên soạn (sau đây viết là tồ biên soạn)

Bộ, cơ quan ngang bộ hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng TCVN 
thành lập tồ biên soạn để thực hiện xây dựng dự thảo TCVN;

b) Bước 2: biên soạn dự thảo TCVN

b l ) Tồ biên soạn tiến hành đánh giá thực trạng; thu thập nghiên cứu các tiêu 
chuần quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tài liệu và kết quả 
nghiên cứu khoa học liên quan; lấy mẫu phân tích, thừ nghiệm, khảo nghiệm, vận 
hành, áp dụng thử (nếu có) đê xác định các chỉ tiêu, đặc tính kỹ thuật, yêu cầu 
quản lý của dự thảo tiêu chuẩn.

b2) Tổ biên soạn thực hiện việc xây dựng dự thảo và viết thuyết minh cho 
dự thảo TCVN;

c) Bước 3: lấy ý kiến và hoàn chinh dự thảo TCVN
c l)  Bộ, cơ quan ngang bộ gửi dự thào TCVN lấy ý kiến của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và ban kỹ thuật TCVN tương ứng thông CỊua đầu mối là trường ban 
kỹ thuật hoặc thư ký ban kỹ thuật, thông báo về việc lây ý kiên trên công thông 
tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng 
TCVN. Thời gian lấy ý kiến về dự thảo là 60 (sáu mươi) ngàỵ, kể từ ngày dự thảo 
được đăng trên cồng thông tin điện từ; trường họp cắp thiết liên quan đến sức 
khỏe, an toàn, môi trường thì thời gian lấy ý kiến cỏ thể rút ngắn, nhưng không ít 
hơn 30 (ba mươi) ngày.

c2) Bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng TCVN tồ chức hội nghị chuyên đề với 
sự tham gia của các bên liên quan đế thảo luận và góp ý cho dự thảo.

c3) Tổ biên soạn thực hiện tống hợp, xử lý các ý kiến góp ý đề hoàn chỉnh dự 
thào TCVN, lập hồ sơ dự thảo TCVN theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP được sửa đồi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 
78/2018/NĐ-CP gửi bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng TCVN để xem xét hồ sơ, nội 
dung dự thảo tiêu chuân trước khi gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tô chức thâm định.

c4) Bộ, cơ quan ngang bộ có công văn gửi hồ sơ dự thảo TCVN đến Bộ Khoa 
học và Công nghệ để tổ chức thẩm định;

d) Bước 4: thẩm định hồ sơ dự thảo TCVN
d l)  Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét hồ sơ dự thảo TCVN
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do các bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị thẩm định.

Trường hợp hồ sơ dự thảo TCVN đề nghị thẩm định không đáp ứng yêu cầu 
theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, Tồng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chât lượng có công văn đề nghị bộ, cơ quan ngang bộ bồ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

d2) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành quyết định thành 
lặp hội đông thâm định dự thảo TCVN trên cơ sở đề xuất thành viên hội đồng của 
Viện Tiêu chuấn Chất lượng Việt Nam và quy định liên quan.

- Thành phần hội đồng thẩm định bao gồm chủ tịch, thư ký và các thành viên 
là đại diện từ các cơ quan quản lý, tồ chức khoa học và cồng nghệ, tồ chức kinh 
tê, ban kỹ thuật tiêu chuân quốc gia và chuyên gia trong lĩnh vực tiêu chuẩn tương 
ứng. Hội đồng có ít nhất 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên có 
chuyên môn sâu làm chuyên gia phản biện và một trong hai thành viên phản biện 
là chuyên gia độc lập.

- Hội đồng thẩm định làm việc phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của hội 
đồng, trong đó phải có chủ tịch, các chuyên gia phản biện và có đủ ý kiến nhận 
xét, đánh giá dự thảo TCVN. Đại diện của các cơ quan, tổ chức liên quan cỏ thể 
được mời tham gia cuộc họp để trao đồi, thảo luận.

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung kết luận 
cùa hội đồng được thông qua khi có ít nhất 3/4 số thành viên của hội đồng nhất trí 
bằng hình thức bò phiếu (thành viên vắng mặt thì căn cứ vào ý kiến nhận xét và 
đánh giá dự thảo TCVN đã được gửi trước).

d3) Hội đồng thấm định lập biên bản thẩm định đối với dự thảo TCVN theo 
quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, chuyển tới Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để xem xét, thông báo kết quả thẩm định.

d4) Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng TCVN có trách nhiệm tiếp thu, 
xử lý ý kiến, hoàn thiện dự thảo TCVN và hồ sơ liên quan trên cơ sở kết quả thâm 
định, gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng trong thời hạn 120 ngày kề từ ngày có thông báo kết quả thẩm định.

Quá thời hạn trên, dự thảo TCVN phải được tồ chức thẩm định lại; hồ sơ 
thẩm định lại thực hiện theo quy định tại điếm c (Bước 3) khoản 1 Điều này;

đ) Bước 5: cồng bố TCVN
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức xem xét kết quá tiếp thu, 

xử lý ý kiến thẩm định và lập hồ sơ dự thảo TCVN trình duyệt.
đ l)  Trường hợp hồ sơ dự thảo TCVN đáp ímg yêu cầu theo kết quả thẩm 

định, Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ trường Bộ Khoa học và 
Công nghệ xem xét, công bố.

đ2) Trường họp hồ sơ dự thảo TCVN không đáp ứng yêu cầu theo kết quả 
thẳm định, Tông cục Tiêu chuân Đo lường Chât lượng chuyên hô sơ dự thảo 
TCVN đến bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng dự thào TCVN để tổ chức xử lý, hoàn



thiện hồ sơ dự thảo TCVN.

2. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẳm định, công bố TCVN do tổ chức, cá nhân 
đề nghị xây dựng

Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ dự thảo TCVN do 
mình xây dựng về Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Tồng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chât lượng. Trên cơ sở dự thảo tiêu chuẩn và văn bản đề nghị cùa tố 
chức, cá nhân, Tông cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, giao cho ban 
kỹ thuật TCVN tương ứng tô chức xây dựng dự thảo TCVN theo các bước sau:

a) Bước 1: xây dựng dự thảo TCVN (ban kỹ thuật TCVN thực hiện)

a l ) Thành lập nhóm công tác đề biên soạn dự thảo TCVN trên cơ sở dự thảo 
do tồ chức, cá nhân đề nghị.

a2) Tố chức lấy ý kiến góp ý và thảo luận về dự thảo trong ban kỹ thuật TCVN.

a3) Hoàn thiện và viết thuyết minh cho dự thảo TCVN.

a4) Lập hồ sơ dự thảo TCVN, trình Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng xem xét, quyết định gừi dự thảo TCVN để lấy ý kiến;

b) Bước 2: lấy ý kiến và hoàn chinh dự thảo TCVN

b l)  Ban kỹ thuật TCVN gửi dụ thảo TCVN để lấy ý kiến.
b2) Dự thảo TCVN gửi lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 

quan và thông báo về việc lấy ý kiến trên cổng  thông tin điện từ của Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thời gian lấy ý kiến dự thảo TCVN là 60 (sáu 
mươi) ngày, kể từ ngày dự thảo được đăng trên cồng thông tin điện từ; trường hợp 
cấp thiết liên quan đến sức khỏe, an toàn, môi trường thì thời gian lấy ý kiến có 
thê rút ngăn, nhưng không ít hơn 30 (ba mươi) ngày.

b3) Tổ chức hội nghị chuyên đề thảo luận, góp ý đối với dự thảo TCVN.

b4) Tồ chức xử lý, hoàn chinh dự thảo TCVN và lập hồ sơ dự thảo TCVN 
theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP được sửa đồi, bồ 
sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, trình Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lương Chất lượng tồ chức thẩm định TCVN;

c) Bước 3: thẩm định hồ sơ dự thảo TCVN
c 1) Tổng cục Tiêu chuấn Đo lường Chất lượng thành lập hội đồng thẩm định. 

Trình tự, thủ tục tiến hành thầm định hồ sơ dự thảo TCVN thực hiện theo quy 
định tại điềm d (Bước 4) khoản 1 Điều này.

c2) Hội đồng thẩm định lập biên bản thẩm định đối với dự thảo TCVN với 
kết luận và kiến nghị cụ thể, ban kỹ thuật TCVN tiếp thu, xử lý ý kiến thẩm định, 
chuyển Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề xem xét, quyết định;

d) Bước 4: công bố TCVN

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lập hồ sơ dự thảo TCVN, trình duyệt.
d l)  Trường hợp hồ sơ dự thảo TCVN đáp ứng yêu cầu theo kết quả thầm định, 

Tồng cục Tiêu chuấn Đo lường Chất lượng trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
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nghệ xem xét, công bố.

d2) Trường họp hồ sơ dự thảo TCVN khôn£ đáp ứng yêu cầu theo kết quả 
thâm định, Tông cục Tiêu chuẩn Đo lường Chat lượng chuyển hồ sơ dự thào 
TCVN đên ban kỹ thuật TCVN liên quan để xử lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo TCVN 
trước khi trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, công bố.

3. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố TCVN do Bộ Khoa học và 
Công nghệ tô chức xây dựng

Tong cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao ban kỹ thuật TCVN tương 
ứng triên khai việc xây dựng dự thảo TCVN. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm 
định và công bố TCVN thực hiện theo các bước sau:

a) Bước 1: xây dựng dự thảo TCVN (ban kỹ thuật TCVN thực hiện)
a l ) Thành lập tổ công tác để biên soạn dự thảo TCVN.

a2) Nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài, tài liệu và kết 
quả nghiên cứu khoa học liên quan; tiên hành đánh giá thực trạng, lấy mẫu phân 
tích, thử nghiệm, khảo nghiệm (nêu có) đê xác định các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật 
của dự thảo tiêu chuẩn.

a3) Tổ chức thào luận và lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN trong ban kỹ 
thuật TCVN;

b) Bước 2: lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo TCVN

b l)  Gửi dự thảo TCVN lay ý kiến của các cơ quan, tồ chức, cá nhân liên 
quan; thông báo vê việc lấy ý kiến trên cổng  thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu 
chuấn Đo lường Chất lượng. Thời gian lấy ý kiến dự thảo là 60 (sáu mươỌ ngày, 
kê từ ngày dự thảo được đăng trên cống thông tin điện tử; trường hợp cấp thiết 
liên quan đên sức khỏe, an toàn, môi trường thì thời gian lây ý kiên có thê rút 
ngắn, nhưng không ít hơn 30 (ba mươi) ngày.

b2) Tồ chức hội nghị chuyên đề với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân liên quan đề thảo luận và góp ý đối với dự thảo.

b3) Tồng hợp, xử lý các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo TCVN, lập hồ 
sơ dự thảo TCVN theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 127/2007/NĐ- 
CP được sửa đôi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, gửi 
Tông cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định;

c) Bước 3: thẩm định hồ sơ dự thảo TCVN

lo n g  cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng thành lập hội đồng thẩm định. 
Trình tự, thù tục tiến hành thẩm định hồ sơ dự thảo TCVN thực hiện theo quy 
định tại điểm d (Bước 4) khoản 1 Điều này;

d) Bước 4: công bố TCVN

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lập hồ sơ dự thảo TCVN, trình duyệt.
d l)  Trường hợp hồ sơ dự thảo TCVN đáp ứng yêu cầu theo kết quả thẩm 

định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ xem xét, công bố.
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d2) Trường hợp hồ sơ dự thảo TCVN không đáp ứng yêu cầu theo kết quả 
thâm định, Tông cục Tiêu chuấn Đo lường Chat lượng chuyển hồ sơ dự thảo 
TCVN đến ban kỹ thuật TCVN liên quan đề xử lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo TC VN 
trước khi trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, công bố.

Điều 6. Trình bày, thể hiện nội dung TCVN và lưu trữ hồ sơ dự thảo TCVN
1. Trình bày và thể hiện nội dung TCVN thực hiện theo quy định tại TCVN 

1-2:2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội 
dung tiêu chuẩn quốc gia và hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng.

2. Hồ sơ dự thảo TCVN lưu trữ tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng theo quy định pháp luật về lưu trữ văn bản, tài liệu.

Điều 7. Rà soát định kỳ, sửa đồi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ TCVN
1. Rà soát định kỳ TC VN

a) Hằng năm, Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lập danh mục 
TCVN đến thời hạn 3 năm phải rà soát định kỳ đê đưa vào kế hoạch hằng năm về 
xây dựng TCVN.

b) Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối họp với các bộ, 
ngành tô chức thực hiện rà soát định kỳ TCVN theo danh mục quy định tại điếm 
a khoản này.

c) Trình tự, thủ tục rà soát định kỳ TCVN

c 1) Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tồ chức và hướng dẫn thực hiện:
- Gửi danh mục các TCVN cằn rà soát đến các bộ, ngành liên quan để thực 

hiện rà soát;

- Tố chức rà soát các TCVN không thuộc lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành.

c2) Kết quả rà soát định kỳ TCVN kèm theo thuyết minh của các bộ, ngành 
gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đề tồng hợp và xử lý, cụ thể như sau:

- Kiềm  tra, đánh giá kết quả rà soát của các bộ, ngành và tổng 
hợp thành kết quả rà soát tông thề, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, tồ chức, 
cá nhân liên quan;

- Tồng hợp, xử lý ý kiến góp ý, lập hồ sơ kết quả rà soát TCVN làm căn cứ 
cho việc xây dựng kế hoạch hằng năm xây dựng TCVN, báo cáo Bộ Khoa học 
và Công nghệ.

d) Hồ sơ rà soát định kỳ TCVN bao gồm:
d l)  Tờ trình của Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về kết quả rà 

soát và kiến nghị;
d2) Bản tiếp thu ý kiến góp ý và văn bản góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan;
d3) Các tài liệu khác liên quan (nếu có).



2. Sửa đổi, bố sung, thay thế TCVN

a) Sửa đồi, bồ sung, thay thế TCVN được lập kế hoạch hằng năm xây dựng
TCVN theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

b) Sửa đồi, bồ sung, thay thế TCVN thực hiện theo trình tự, thủ tục tương
ứng quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 5 Thông tư này.

c) Kết quả sửa đổi, bồ sung, thay thế TCVN là quyết định công bố bản sửa 
đổi, bổ sung TCVN hoặc công bố TCVN thay thế.

3. Huỷ bỏ TCVN

a) Huý bỏ TCVN trên cơ sờ kết quả rà soát định kỳ TCVN

Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ kết quả rà soát định kỳ 
được phê duyệt, lặp hồ sơ đề nghị huỷ bỏ TCVN trình Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ xem xét, quyết định việc công bố hủy bỏ. Hồ sơ đề nghị huỷ bỏ 
TCV N gồm :

a l)  Bản TCVN đề nghị huỷ bỏ;
a2) Tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, tố chức, cá nhân liên quan về việc 

huỷ bỏ TCVN trong quá trình rà soát;

a3) Các tài liệu liên quan khác (nếu có);

a4) Công văn của Tống cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị huỳ bỏ 
TCVN cụ thể có kèm theo thuyết minh.

b) Huỷ bỏ TCVN trên cơ sở đề nghị của bộ, ngành, ban kỹ thuật TCVN, tổ 
chức, cá nhân

Các bộ, ngành, ban kỹ thuật TCVN, tồ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ đề 
nghị huý bỏ TCVN về Bộ Khoa học và Công nghệ, đầu mối tiếp nhận là Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để xem xét, thẩm định. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị huỷ bỏ TCVN, trình Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ kêt quả thâm định và dự thảo quyêt định hủy bỏ đê 
xem xét, quyết định. Hồ sơ đề nghị huỷ bỏ TCVN bao gồm:

b l)  Bản tiêu chuẩn quốc gia đề nghị huỷ bỏ;

b2) Văn bản đề nghị của Bộ, ngành, ban kỹ thuật TCVN, tồ chức, cá nhân 
(nêu rò lý do, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học);

b3) Ý kiến của cơ quan, tồ chức, cá nhân liên quan;

b4) Các tài liệu khác liên quan (nếu có).
4. Hồ sơ rà soát định kỳ, sửa đổi, bồ sung, thay thế, huỷ bỏ TCVN được lưu 

trừ tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định pháp luật về lưu 
trừ tài liệu.

Điều 8. Ký hiệu TCVN
1. Ký hiệu TCVN bao gồm số hiệu, năm công bố tiêu chuẩn đứng sau cụm 

từ viết tắt TCVN và được phân cách bằng dấu hai chấm (:).
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Ví dụ: TCVN 1234:2019 là ký hiệu của TCVN có số hiệu là 1234, được 
công bố năm 2019.

2. Trường hợp TCVN hoàn toàn tương đương với tiêu chuấn quốc tế, ký 
hiệu tiêu chuân gôm ký hiệu TCVN và ký hiệu của tiêu chuẩn quốc tế để trong 
ngoặc đơn, cách nhau khoảng trống một ký tự.

Ví dụ: TCVN 1234:2018 (ISO 1035:2012)

Ký hiệu TCVN được trình bày trên trang bìa như sau:

a) Phần 1 của ký hiệu TCVN nằm ở trên bao gồm ký hiệu của TCVN như 
quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Phần 2 của ký hiệu TCVN nằm ở dưới bao gồm ký hiệu đầy đủ của tiêu 
chuẩn quốc tế được chấp nhặn hoàn toàn thành TCVN.

Ví dụ: ký hiệu TCVN 6666:2019 

ISO/IEC 8888:2010
Được hiểu là: ký hiệu của TCVN có số hiệu là 6666 được xây dựng trên cơ 

sở hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 8888:2010 và được công 
bố năm 2019;

c) Trường hợp đặc biệt, khi TCVN xây dựng trên cơ sở hoàn toàn tương 
đương tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý, đô thị thông minh, kinh tế chia 
sẻ...., ký hiệu TCVN thể hiện tuần tự từ trái sang phải như sau:

Cụm từ  viết tắt TCVN đứng trước, khoảng trống một ký tự (auto space), 
cụm từ viết tất tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận, khoảng trốnạ một ký tự (auto 
space), sô hiệu tiêu chuân quôc tê được chấp nhận, dâu hai châm (:), năm công 
bố TCVN, khoảng trống và ký hiệu đầy đủ của tiêu chuẩn quốc tế được chấp 
nhận đặt trong dấu ngoặc đơn.

Ví dụ: ký hiệu TCVN ISO 22301:2018 (ISO 22301:2012) là ký hiệu TCVN 
xây dựng trên cơ sở hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn quốc tế ISO 22301:2012 
về An ninh xã hội - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục - Các yêu cầu và được 
công bố vào năm 2018.

Khi thề hiện trên trang bìa của TCVN, ký hiệu trên thể hiện như sau:

TCVN ISO 22301:2018 

ISO 22301:2012

3. Ký hiệu TCVN thay thế bao gồm số hiệu của TCVN được thay thế (số 
hiệu được giữ nguyên), năm công bố TCVN thay thế được phân cách bằng dấu 
hai chấm (:) và được đặt sau số hiệu TCVN.

Ví dụ: TCVN công bố năm 2019 thay thế TCVN 1234:2010 ký hiệu là 
TCVN 1234:2019.

Trường hợp một TCVN thay thế nhiều TCVN hoặc một phần của một 
TCVN khác thì TCVN thay thế mang số hiệu mới.
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4. Ký hiệu bản sửa đồi của TCVN bao gồm cụm từ “SỬA ĐỎI” kèm theo 
sô thứ tự lần sửa đôi và năm công bố được phân cách bằng dấu hai chấm (:) đứng 
trước ký hiệu TCVN được sửa đoi.

Ví dụ: SỬA ĐÓI 1:2018 TCVN 1111:2010 là ký hiệu bản sửa đổi lần thứ 
nhất của TCVN 1111:2010, công bố năm 2018.

5. Ký hiệu và tên đầy đủ của TCVN thể hiện tại Quyết định công bố TCVN.
Điều 9. Thông báo, xuất bản và phát hành, phổ biến TCVN
1. Thông báo TCVN

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc công bố, sửa 
đôi, bô sung, thay thê hoặc huỷ bỏ TCVN trên cồng  thông tin điện tử của Tồng 
cục Tiêu chuân Đo lường Chất lượng và các phương tiện thông tin thích hợp khác 
trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kê từ ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ ký quyết định.

2. Xuất bàn và phát hành TCVN

a) TCVN xuất bản, phát hành dưới dạng bản giấy, bản điện từ.

b) Nội dung sừa đồi, bổ sung TCVN xuất bản dưới dạng bản rời cho đến khi 
tái bản tiêu chuẩn đó.

Trường hợp TCVN có nhiều phần thì có thề đóng rời từng phần tiêu chuấn hoặc 
thành một bộ tiêu chuẩn gồm nhiều phần đế thuận tiện cho việc sử dụng, ưa cứu.

c) Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc xuất bản và phát 
hành TCVN trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ ký quyết định công bố.

d) Bộ, ngành có thể xuất bản, phát hành TCVN do m ình tổ chức xây 
dựng dự thảo, sau khi có sự thống nhất với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng về hình thức xuất bản phát hành, bảo đàm chính xác về nội 
dung, ký hiệu tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm  về bảo vệ bản quyền tiêu 
chuẩn quốc tế, tiêu  chuẩn khu vực, tiêu  chuẩn nước ngoài và quy định pháp 
luặt liên quan.

đ) Tố chức, cá nhân xuất bản, phát hành TCVN khi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng đồng ý bằng văn bàn.

3. Phổ biến TCVN
a) Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối của Bộ 

Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức ỉập kế hoạch 
phổ biến TCVN đã được công bo.

b) Bộ, ngành chủ trì, phối họp với các cơ quan, tồ chức liên quan tồ chức 
phổ biến TCVN trong lĩnh vực quản lý được phân công.

c) Phổ biến TCVN thực hiện thông qua nhiều hình thức: hội nghị; hội thảo; 
đào tạo; tặp huấn và các hình thức khác.
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Chương III
HƯỚNG DÂN ÁP DỤNG TIEU CHUẤN QUỐC GIA,
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, TIÊU CHUẨN KHU v ự c  

VÀ TIÊU CHUÁN NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

Điều 10. Phương thức và biện pháp áp dụng TCVN
1. Phương thức áp dụng TCVN

a) Áp dụng trực tiếp

TCVN áp dụng trực tiếp mà không thông qua một tài liệu trung gian khác.
b) Áp dụng gián tiếp

TCVN áp dụng thông qua tài liệu trung gian khác (văn bản quy phạm pháp 
luật, quy chuẩn kỹ thuật...) có viện dan TCVN đó.

2. Biện pháp áp dụng TCVN

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo áp dụng TCVN cho các đối 
tượng liên quan.

b) Sử dụng TCVN một cách thích họp trong việc xây dựng các văn bản quy 
phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt 
động kinh tế - xã hội khác.

c) Đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận 
hợp chuẩn, công bố họp chuẩn, công nhận theo các TCVN đã công bố.

Điều 11. Nguyên tắc, phương thức và biện pháp áp dụng tiêu chuấn quốc 
tế, tiêu chuấn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuần nước ngoài được cơ 
quan, tố chức, cá nhân tự nguyện áp dụng.

b) Áp dụng tiêu chuần quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài 
không trái với quy định pháp luật, không làm tồn hại tới an ninh, quốc phòng, lợi 
ích kinh tế - xã hội và các lợi ích khác của quốc gia.

c) Khuyến khích áp dụng phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 
chuấn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài.

d) Báo đảm việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu 
chuẩn nước ngoài liên quan quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên hoặc trong các thoả thuận hợp tác song phương, đa phương giữa tô 
chức của Việt Nam với tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật.

2. Phương thức áp dụng
a) Áp dụng trực tiếp
Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng 

trực tiếp trong quá trình sản xuất - kinh doanh, cung cấp dịch vụ, giao dịch mua



bán và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

b) Áp dụng gián tiếp

Cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực 
hoặc tiêu chuẩn nước ngoài gián tiếp thông qua thực hiện quy định trong các tài 
liệu kỷ thuật, quy định pháp luật (văn bản quy phạm pháp luật, quy chuấn kỹ 
thuật...) mà nội dung có viện dẫn toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 
chuân khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài.

3. Các biện pháp áp dụng
a) Tăng cường chấp nhận, hài hòa tiêu chuấn quốc té, tiêu chuẩn khu vực hoặc 

tiêu chuân nước ngoài tiên tiến thành tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở.

b) Sỉr dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài 
để tổ chức và thực hiện đánh giá sự phù hợp thông qua các hoạt động như: công 
nhận, chửng nhận, giám định, thử nghiệm, hiệu chuẩn.

c) Tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu để áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu 
vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài trong điều kiện của Việt Nam; tham gia tích cực 
vào hoạt động của các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực liên quan.

d) Lập kế hoạch cụ thề và có lộ trình đầu tư công nghệ, quản lý, đáp ứng yêu 
cầu của tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được 
dự kiến đưa vào áp dụng.

e) Tồ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu 
vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài.

Chương IV 
HƯỚNG DẢN XÂY DựNG  

VÀ CÔNG BÓ TIÊU CHUẢN c o  SỎ

Điều 12. Yêu cầu và căn cứ xây dựng TCCS
1. Yêu cầu đối với TCCS:
a) TCCS không được trái với quy chuẩn kỹ thuật tương ímg và quy định 

pháp luật;
b) Xây dựng TCCS phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp 

ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội
- nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tồ chức khác (sau đây 
viết tắt là cơ sở);

c) Áp dụng TCCS trong phạm vi hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của 
tô chức, cơ quan, đơn vị xây dựng, công bố TCCS đó.

2. Căn cứ xây dụng TCCS
a) Xây dựng TCCS dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; tiến 

bộ kỹ thuật; nhu cầu và khả năng thực tiễn quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.
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b) TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài 
tương ứng được khuyến khích sử dụng để tham khảo xây dựng hoặc chấp nhận 
thành TCCS.

Điều 13. Loại và phương thức xây dựng TCCS
1. Loại TCCS
TCCS gồm các loại sau:
a) Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;

b) Tiêu chuẩn phương pháp thừ, phương pháp đo, hiệu chuẩn;

c) Tiêu chuẩn ghi nhân, bao gói, vận chuyển, bảo quản;

d) Tiêu chuần quá trình; 

đ) Tiêu chuẩn dịch vụ;

e) Tiêu chuẩn môi trường.
Tùy theo loại hình, quy mô hoạt độn^, mục đích, yêu cầu quản lý của cơ sở 

dể vặn dụng cách thức phân loại hoặc bố sung ỉoại TCCS mới thích hợp cho 
cơ sở mình.

2. Phương thức xây dựng TCCS

Xây dựng TCCS theo những phương thức cơ bản sau:

a) Chấp nhận TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn 
nước ngoài tương ứng thành TCCS;

b) Xây đựng mới TCCS trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học 
và công nghệ; các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

c) Sửa đổi, bồ sung TCCS.
Điều 14. Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố TCCS
1. Xây dựng TCCS tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ 

sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố TCCS bao gôm những bước như sau:

a) Bước 1: lập kế hoạch xây dựng TCCS;
b) Bước 2: biên soạn dự thảo TCCS;

c) Bước 3: tố chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

d) Bước 4: tồ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS; 

đ) Bước 5: xử lý ý kiến và hoàn chinh dự thảo TCCS;

e) Bước 6: lập hồ sơ dự thảo TCCS;
g) Bước 7: thẩm tra dự thảo TCCS;
h) Bước 8: công bố TCCS;

i) Bước 9: in ấn TCCS.
2. Công bố TCCS
Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản công bố TCCS.
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Hồ sơ công bố TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

3. Thể hiện nội dung và trình bày TCCS

a) Ký hiệu TCCS

a l ) Ký hiệu tiêu chuấn cơ sờ bao gồm số hiệu, năm công bố tiêu chuẩn cơ sờ 
đứng sau cụm từ viết tẳt TCCS và được phân cách bàng dấu hai chấm (:).

a2) Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau 
năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 26:2017/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 26, 
do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2017.

b) Nội dung TCCS báo đảm các phần chính sau:

b l)  Mục lục;

b2) Phần thông tin mở đầu;

b3) Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);
b4) Phần thông tin bổ sung.

Khuôn khổ, mẫu trình bày và thề hiện nội dung TCCS tham khảo TCVN 1- 
2:2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung 
tiêu chuẩn quốc gia.

c) Trình bày TCCS ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, đơn nệhĩa, không sai lỗi; 
không quy định chung chung, gây nhằm lẫn và hiểu thành nhieu nghĩa.

Đối với tiêu chuẩn có quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử thì nội 
dung quy định phải cụ thế, đánh giá được bằng phương tiện hiện có của cơ sở, 
phòng thử nghiệm trong nước hoặc nước ngoài.

d) TCCS có thề đóng rời từng tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo 
chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn.

Các trang của TCCS được đánh số và có thể được in dưới dạng tờ rời đề thuận 
tiện cho việc bổ sung, huý bỏ hoặc thay thế nội dung. TCCS phải có tờ bìa.

4. Căn cứ hướng dẫn chung này, các cơ sở tổ chức xây dựng quy trình, hướng 
dẫn cụ thể về xây dựng mới, sửa đổi, bồ sung và công bố TCCS phù hợp với điều 
kiện, quy mô của cơ sở.

Chương V  
TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ lập, phê duyệt kế hoạch 

xây dụng TCVN; rà soát sửa đồi, bô sung hoặc thay thế, huỷ bò TCVN.

2. Tổ chức xây dựng, thẳm định và công bố TCVN thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước được Chính phủ phân công.



3. Tồ chức thẩm định, công bố TCVN do bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng.

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tố chức thực hiện khoản 1, 2, 
3 Điêu này và hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư này; định kỳ cặp 
nhật và phát hành danh mục TCVN.

Điều 16. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ
1. Hằng năm tồng hợp và thông báo danh mục cập nhật các TCVN do mình 

xây dựng gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Triến khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, phổ biến, hướng 
dân áp dụng và các hoạt động liên quan khác nhàm tăng cường áp dụng TCVN.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi, lĩnh vực được Chính phủ phân công, 
có trách nhiệm tô chức xây dựng và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, 
công bố TCVN theo quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật liên quan 
đối với đối tượng được phân công quản lý.

Trường hợp đối tượng tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực quàn lý chuyên ngành của 
các bộ, ngành có yêu cầu quản lý đặc thù hoặc phải bảo đảm phù họp với thông 
lệ quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối họp với các bộ, ngành liên 
quan hướng dân cụ thê trình tự, thủ tục, xây dựng, công bô, trình bày và thê hiện 
nội dung TCVN theo quy định tại Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chủ trì, tham gia xây 
dựng TCVN

1. Nghiên cứu nắm vững nội dung, yêu cầu tiêu chuẩn đâ công bố để triền 
khai thực hiện đúng các nội dung quy định trong tiêu chuẩn.

2. Phản ánh kịp thời những nội dung không phù hợp được phát hiện ưong quá 
trình áp dụng tiêu chuẩn cho cơ quan công bố tiêu chuẩn để xem xét, sửa đồi, bổ sung.

Chương VI 

Đ1ÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành kề từ ngày 06 tháng 01 năm 2022.

2. Các thông tư sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuần;

b) Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đồi, bồ sung một số quy định của 
Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp
Các dự án xây dựng TCVN thuộc kế hoạch xây dựng đã được Bộ Khoa học
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^  w  £ * *  *  *«0  w  « ,»i 
Thông ur so 21/2007/TT-BKHCN, Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN.

Điều 20. Trách nhiệm thỉ hành
1. Trong quá trình thực hiện có vấn dề phát sinh hoặc vướng mắc, tồ chức, cá 

nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ đe được 
hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đối, bố sung.

2. Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triến khai thực hiện 
Thông tư này./.

Nơi nhậrt:
- Ban Bí thir Trung ương Đàng;
- Tlìù tướng Chính phù;
- Các Phó Thủ tướng Chính phú;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cư quan thuộc Chính phũ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Văn phỏng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tói cao;
- Tòa án nhân dàn tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- ủy  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- ủ y  ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Cơ quan Trung ương cùa các tô chức chính trị - xã hội;
- IIĐND. UBND các tinh, thành phổ trực thuộc T\V;
- Cục kiểm tra văn bân ỌPPL (Bộ Tư pháp);
- Công bảo;
- Cổng thồng tin điện lử Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, TDC, P C .^ -  ^ ____



Phu Inc 1
•  •

(Ban hành kèm theo Thông tư số ì 1/2021/TT-BKHCN ngày 18 thảng Ị 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

KÉ HOẠCH 5 NĂM XÂY DựNG  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

1. Dự kiến kế hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia chuyên ngành
(Tên Bộ, ngành lập dự kiến kê hoạch).

DỤ MÊN KẾ HOẠCH 5 NẤM XÂY DựNG TIÊU CHUẨN QUÓC GIA CHUYÊN NGÀNH
Từ năm .... đến năm ....

T T C huyên  
ngành/L ĩnh  

Vực/Đối ttrọng  
TC V N

Loại
ticu

chuẩn
Số Iưọng T C V N  cần  xâv d ụ n g K inh phí d ự  kiến

(Triệu đồng)
G hi chú

T ổng
số

N ăm

1

Năm

2
N ăm

3
N ăm

4
Năm

5

r p  Á Ả
1 ong  sô NSNN Nguồn

khác

1 C huycn  ngành  A

1.1 Lĩnh vực....

1.1.1 Đối tượng....

2 C huycn  ngành  B

2.1 Lĩnh vực....

2.1.1 Dối tượng....
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2. Bản thuyết minh dự kiến kế hoạch 5 năm xây dụng tiêu chuẩn quốc gia chuyên ngành (kèm theo kế hoạch)

Nội dung chính của bản thuyết minh bao gồm các mục sau:

- Căn cứ xây dựng ké hoạch 5 năm (phân tích sự liên quan và định hướng theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn
quôc gia, kc hoạch 5 năm phát triên chuyên ngành, chương trình quôc gia, văn bản cấp Chính phù, Thủ tướng Chính phủ, yêu
cầu hài hoà tiêu chuấn trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.v.v...);

- Mục tiêu;

- Phân tích, đánh giá thực trạng lĩnh vực tiêu chuẩn tương ứng của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện hành;

- Xác định nhu cầu xây dựng TCVN trong từng lĩnh vực;

- Xác định đổi tượng cụ thể và loại TCVN càn xây dựng;

- Dự kiến về khả nãng đảm bảo nguồn kinh phí và kinh phí thực hiện;

- Dự kiến thời gian thực hiện;

- Kiến nghị biện pháp thực hiện;

- Các nội dung khác có liên quan;

- Các phụ lục kèm theo (nếu có).



Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông lư số ì ỉ /202Ị/TT-BKHCN ngày 18 thảng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

KÉ HOẠCH HẰNG NĂM XÂY DựNG TIÊU CIIƯÁN QUÓC GIA

1. Dụ- kiến kế hoạch hằng năm xây dựng tiẽu chuẩn quốc gia của các Bộ, ngành
(Tên Bộ, ngành, to chức, cả nhân để xuất dự kiến xây dựng TCVN).

DỤ KIẾN KÉ HOẠCH XÂY DỤNG TIÊU CHUẨN QUỚC GĨA NĂM.....(năm kế hoạch)

T T L ĩnh vực/Đối tượng  
T C V N

T en  T C V N f l 'A   ̂ 1 • AI en, so hiẹu 
tiêu ch u ẩn , tài 
liệu kỹ th u ậ t 

làm  cãn  c ứ  xây 
d ụ n g

T ổ chức biên 
soạn/B an kỷ 

th u ậ t xây d ụ n g  
d ự  th ảo  T C V N

T h ờ i gian th ự c  hiện K inh p h í d ự  kiến

(Triệu đông)

B ắt dầu Kct thúc np  X ẮI ông  sô NSNN Nguồn
khác

1 C huyên  ngànlì A

1.1 Lĩnh vực....

1.1.1 Dối tượng....

2 ( 'h u y c n  ngành B

2.1 Lĩnh vực....

2.1.1 Đối tượng....

Ghi chú: Dự kiến kê hoạch hăng năm xâv dựní> tiêu chuân quốc aia cần kèm theo các Dự án xâv dựng TCVN.
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2. Ke hoạch hằng năm  xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KẾ HOẠCH XÂY DựNG  TIÊU CHUẨN QƯÓC GIA NẢM.....(năm kế hoạch)

T T ỉ i n h  vực/Đối 
tư ợ n g  T C V N

T ên
T O T

T ên, số h iệu  
tiêu chuẩn , 
tài liệu kỹ 
th u ậ t làm  

căn  c ứ  xây 
d ự ng

T ổ  chức biên 
soạn /B an  kỹ th u ậ t 
xây d ụ n g  d ự  thảo 

T C V N

T h ò i g ian  th ự c  hiện K inh p h í d ự  kiến

(Triệu đong)
G h i chú

B ắt đầu K ết thúc T ổng  số NSNN N guồn
khác

(Tên Bộ. ngành)....

1 C huyên  ngành A

1.1 Lĩnh vực....
1.1.1 Dối tượng....

2 C huyên  ngành B

2.1 Lĩnh vực....

2.1.1 Đối tượng....

3 C huyên  ngành  c

3.1 Lĩnh vực....

3.1.1 Đối tượng....
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3. Ban thuyết minh ké hoạch hằng năm xây dựng TCVN

Nội dung chính cùa bản thuyết minh bao gồm các mục sau:

- Căn cứ xây dựng kế hoạch;

- Thời gian thực hiện;

- Mục tiêu;

- Tính phù hợp với kế hoạch 5 năm và chiến lược, chương trình quốc gia, chiến lược phát triển ngành liên quan;

- Sự phù hợp với hệ thông tiêu chuẩn quốc gia hiện hành (không trùng lặp ...);

- Sự đáp ứng nhu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu hài hoà tiêu chuẩn,

- Dự kiến kế hoạch hướng dẫn, phổ biến áp dụng TCVN được công bố theo kế hoạch;

- Dự kiên kinh phí thực hiện và nguồn kinh phí;

- Các dự án xây dựng TCVN kcm theo.



Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tie sổ 11/2021/TT-BKHCN
ngùy 18 tháng 1 ỉ năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

D ự  ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QƯỎC GIA

1. Ten tiêu chuẩn (tên tiêu chuẩn kèm theo tên, số hiệu tiêu chuẩn chấp nlíận, hoặc số 
hiệu TCVN soát xét, nếu có)

2. Phạm vi áp dụng của ticu ch lia n (nêu tóm lược phạm vi áp (lụng của tiêu chuấn)

3. Tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị
rên tố chức (cá nhân):................................................................................................................
Địa chi:.......................................................................................................................................
Điện thoại:.............................Fax:...........................E-mail:........................................................
Ten cơ quan chù quản: (nếu có)..................................................................................................

4. Tình hình dối tượng tiêu chuẩn trong niróc và ngoài nước (nêu tình hình sản xuấtị 
kinh (loanh)

5. Lý do và mục đích xây dựng TCVN
- Tiêu chuẩn đáp ứng những mục ticu nào sau đây:
+  'ITiông tin, th ô n g  h iểu  □  +  T iế t k iệm  □

+ An toàn sức khoẻ, môi trường □ + Giảm chủng loại □

+ Đồi lẫn □ + Các mục đích khác (ghi dưới) □

+ Chức năng công dụng chất lượng D

- Tiêu chuẩn cỏ dùng dồ chứng nhận không? □ có □ không
- Căn cứ

+ Tiêu chuẳn có liên quan đến ycu cầu

phát triển KTXH của Nhà nước không? 1 có □ không
+ Thuộc chương trình nào?

+ Ycu cầu hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực): □ có □ khồng

6. Những vấn đề sẽ xây dựng ticu chuán

- Những vấn đề sẽ xây dựng tiêu chuẩn (hoặc sửa dồi bồ sung):
+ Thuật ngữ và dịnh nghĩa □ + Tiêu chuẩn cơ bản □
4 Phân loại □ + Yêu cầu an toàn vệ sinh □
+ Ký hiệu □ + Y êu cầu về môi trường □
+ Thông số và kích thước cơ bán □ + Lấy mẫu □
+ Ycu cầu kỹ thuật □ + Phương pháp thử và kiềm tra □
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+ Tiêu chuẩn về quá trình [ + Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bào □
quản

+ Tiêu chuẩn về dịch vụ u  + Các khía cạnh và yêu cầu khác □
(ghi cụ thể ớ dưới) :

- Bố cục, nội dung các phần chính của TCVN dự kiến:

- Nhu cầu khảo nghiệm tiêu chuẩn quốc gia trong thực tc: □ có □ không
(nếu có, ghi rõ dự kiến nội dung cằn khào nghiệm, quy mô, địa điếm, thời gian khảo nghiệm)

7. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng TCVN
- Phương thức thực hiện:

+ Xây dựng mới □ + Sửa đổi. bồ sung □
+ Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế D + Thay thế □

- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng TCVN (bán chụp kèm theo)

8. Kiến nghị thành lập Ban kỹ thuật, Tiếu ban kỹ thuật, Tổ biên soạn

9. Co quan phối họp
- Tồ chức, cá nhân xây dựng dự thảo đề nghị:
- Ban kỳ thuật tiêu chuẩn quốc gia có liên quan pliài lấy ý kiến:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải lấy ý kiến:

10. Dự kiến tiến độ thực hiện
T T Nội d u n g  công việc T h ò i gian

Băt dâu K êt thúc

1. Biên soạn dư thào TCVN

2. Biên soạn dự thảo TCVN

- Thu thập tài liệu, khảo sát, khảo nghiệm 
(nếu cằn)

- Dịch và nghiên cứu các tài liệu chính làm 
cơ sờ cho việc biên soạn ticu chuẩn quốc gia

- Biên soạn dự thảo Ban kỳ thuật

- Gửi lấy ý kiến dự thảo Ban kỹ thuật

- Họp xem xét nội dung dự thảo Ban kỹ thuật

- Biên soạn dự thảo TCVN

3. Lấy ý kiến dự thào TCVN

4. Hội nghị chuyên đề
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5. Hoàn chiiứi dự thảo TCVN và lập hồ sơ dự 
thảo TCVN

6. Thẩm tra hồ sơ dư thảo TCVN

7. Gửi hồ sơ dự thào TCVN dề thấm định

8. Thẳm định dự thào TCVN

9. Lập hồ sơ TCVN trình duyệt

10. Trình duyệt và công bố

11. Dự toán kinh phí thực hiện
a. Tồng kinh phí dự kiến:........... trong đỏ:

- Ngân sách Nhà nước:....................................................................................................
- Dóng góp của các tồ chức, cá nhân:...........................................................................

(ghi rõ của tổ chức cả nhân nào, nếu có)
- Nguồn khác:..................................................................................................................

b. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện (theo hướng dẫn cùa Tỗng cục Tiêu chuẩn Do lường 
Chất lượng).

........ ngày thúng năm 20........

Cơ quan, tổ chức, cá nhan đề nghị (lự án TCVN
Ký tên, đóng dấu (nếu cỏ)



Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số ỉ 1/202ỉ/TT-BKHCN
ngày 18 tháng 1 ỉ năm 2021 cùa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cóng nghệ)

BIÊN BẢN
H ộ ĩ ĐÒNG THÁM  ĐỊNH D ự  THẢO TIÊU CHUẨN QUỎC GIA*

1. Ten ticu chuắn quốc gia

TT Tên dự thảo TCVN
(Theo kế hoạch được Bộ KH&CNphê duyệt)

Tên, sô hiệu tiêu clìuân, tài 
liệu làm căn cứ xây dựng

(nếu có)
1. ISO..........................................

2. Codcx.....................................

3. ASTM .....................................

2. Ban Kỹ thuật TCVN/tổ chức chủ trì biên soạn dự thảo:

3. Cơ quan đề nghị thẩm định:

4. Quyết định thành lập hội đồng thẳm định của Tồng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường c h ấ t  lượng (số và ngày ban hành Quyết định):

5. Địa điếm và thòi gian họp hội đồng thấm  định:

6. Thành phần hội đồng thẩm định

- Chủ tịch hội đồng (ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, chức vụ).

- Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên hội đồng thấm định 
(ghi rõ họ tên thành viên hội dồng vắng mặt).

- Danh sách cụ thể thành viên dự họp (kèm theo biên bàn HDTD, có chữ ký 
xác nhận tham dự họp).

7. Nội dung và két quả thấm định

7.1. Hồ sơ tiêu chuẩn

7.2. Nội dung dự thảo

7.2.1. Đánh giá tông quan

*

Biên bàn hội đồng thắm định dự thào TCVN phải được gửi kèm theo công vân báo cảo kết quà hội đồng 
thấm định cùa Viện Tiêu chuồn Chất lượng Việt Nam và có chừ ký Ỉtỉiảy của Chù tịch hội đồng ở  tửng trang.
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- Sự phù hợp của tiêu chuẩn với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và 
nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Sự phù hợp của tiêu chuẩn với quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật, 
cam kết quốc tế có liên quan, yêu cầu hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

- Tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống tiêu chuấn quốc gia, việc tuân thủ 
nguyên tắc đồng thuận và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

- Việc tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ, trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn quốc

7.2.2. Góp ý chung dự thào tiêu chuẩn quốc gia

7.2.3. Góp ý chi tiết dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

8. Kết luận, kiến nghị

8.1. Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

8.2. Nội dung, kết cấu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

8.3. Tên, số hiệu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

gia.

Thu’ ký
(Ghi rõ họ tên, chức danh khoa học)

Chủ tịch hội đồng
(Ghi rõ hụ tên, chức danh khoa học)


